
DANH SÁCH  

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH ĐỒNG THÁP KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 

*** 

Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác cũ 
Chức vụ, đơn vị 

công tác mới 

Ghi chú 

1 

Trần Thanh Bình 

(Thượng tọa Thích Tĩnh 

Triệt) 

 Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo 

tỉnh Đồng Tháp (Chùa Vĩnh Tràng) 

  

2 Võ Thị Búp Bí thư Đảng ủy phường Nhị Quý   

3 Đoàn Tấn Bửu 
Số 288 đường Nguyễn Thái Học, 

phường Cao Lãnh 

  

4 Phan Quang Châu 
Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân 

sách Hội đồng nhân dân tỉnh  

  

5 Nguyễn Thị Kim Chi 
Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch 

  

6 Lý Hoàng Chiêu Nguyên Chánh Văn phòng UBND tỉnh    

7 Phạm Văn Chuẩn Phó Chủ tịch HĐND tỉnh   

8 Trương Văn Chung Bí thư Đảng ủy xã Ngũ Hiệp   

9 Võ Hoàng Cương 
Số 254 đường Tôn Đức Thắng, phường 

Mỹ Trà 

  

10 Nguyễn Kiên Cường Bí thư Thành ủy Gò Công  Tổ trưởng Tổ 4 



2 
 

Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác cũ 
Chức vụ, đơn vị 

công tác mới 

Ghi chú 

11 Phạm Tấn Đạt 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã 

Tân Hộ Cơ 

  

12 Lê Thị Đẩu Bí thư Đảng ủy phường Long Thuận   

13 Trần Văn Đoàn 
143 đường Phùng Khắc Khoan, 

phường Mỹ Trà 

  

14 Lê Hữu Đức Giám đốc Công ty Điện lực Tiền Giang   

15 Nguyễn Hữu Đức 
Số 643 đường Lê Văn Cử, phường Cao 

Lãnh 

  

16 Trương Thị Diệp 
Nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện 

Lấp Vò 

303 ấp Bình Thạnh, xã 

Lấp Vò 

 

17 Nguyễn Thành Diệu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh   

18 Nguyễn Thị Ngọc Dung 
Nguyên Phó Chánh Văn phòng Huyện 

ủy Tháp Mười 

Số 110 đường Hùng 

Vương, ấp Mỹ An 4, xã 

Tháp Mười 

 

19 Trần Văn Dũng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  Tổ trưởng Tổ 1 

20 Võ Ngọc Hà 
Hiệu trưởng Trường Đại học Tiền 

Giang 
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Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác cũ 
Chức vụ, đơn vị 

công tác mới 

Ghi chú 

21 Nguyễn Thị Thu Hà Chủ tịch UBMTTQVN xã Tân Dương   

22 Nguyễn Chí Hải Phó Chánh Thanh tra tỉnh   

23 Mai Văn Hòa 
Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy 

Quân 9 

 Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh  

24 Đinh Tấn Hoàng 
Nguyên Chủ tịch HĐND huyện Gò 

Công Tây  

Nhờ HĐND xã Vĩnh 

Bình chuyển giúp 

 

25 Phan Văn Hợp Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy  Tổ trưởng Tổ 9 

26 Lê Minh Hùng 
Nguyên Chủ tịch Liên đoàn Lao động 

tỉnh  

Nhờ LĐLĐ tỉnh chuyển 

giúp 

 

27 Lê Minh Hùng Đại biểu HĐND tỉnh 

106 Lê Văn Đáng, 

Phường Cao Lãnh 

(Phường 4 cũ). 

 

28 Đỗ Tấn Hùng 
Nguyên Trưởng ban Tuyên giáo và 

Dân vận Tỉnh ủy  

Nhờ Vp Ban Tuyên giáo 

và Dân vận Tỉnh ủy 

chuyển giúp 

 

29 Nguyễn Văn Hùng 
Chủ tịch HĐQT, Giám đốc HTX dịch 

vụ Nông nghiệp Thắng Lợi 

  

30 Nguyễn Hồng Hữu Nguyên Chủ tịch HĐND huyện Chợ 12A Phan Lương Trực,  



4 
 

Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác cũ 
Chức vụ, đơn vị 

công tác mới 

Ghi chú 

Gạo  phường Thới Sơn 

31 Giảng Thị Mộng Huyền 
Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, 

Sở Y tế 

  

32 Nguyễn Hồng Khắc Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp   

33 Võ Văn Khanh 
Nguyên Phó Trưởng ban Văn hóa - Xã 

hội Hội đồng nhân dân tỉnh 

  

34 Tô Hoàng Khương 
Trưởng ban Ban KT-NS, HĐND tỉnh 

Đồng Tháp 

  

35 Kiều Thế Lâm Nguyên Phó chủ tịch HĐND tỉnh 

Tổ 22, ấp An Định, 

phường Mỹ Trà, tỉnh 

Đồng Tháp  

 

36 Nguyễn Hữu Lợi 
Bí thư Đảng ủy phường Gò Công, tỉnh 

Đồng Tháp  

 Tổ trưởng Tổ 6 

37 Huỳnh Xuân Long Chánh án Toà án nhân dân tỉnh   

38 Trần Tấn Lực  Phó Giám đốc Bảo tàng Đồng Tháp 

Số 266 đường Nguyễn 

Thái Học, phường Cao 

Lãnh 

 

39 Phan Hùng Mãnh Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh   
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Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác cũ 
Chức vụ, đơn vị 

công tác mới 

Ghi chú 

40 Nguyễn Quang Minh Bí thư Tỉnh đoàn    

41 Đoàn Tấn Minh Nguyên Phó Viện trưởng VKSND tỉnh  

số 92C đường Lý 

Thường Kiệt, phường 

Đạo Thạnh 

 

42 Bùi Nguyễn Tuyết Minh  Chủ tịch UBMTTQVN xã Tân Hồng   

43 Nguyễn Văn Minh 
Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh 

  

44 Nguyễn Văn Vũ Minh Giám đốc Sở Nội vụ   

45 Phan Hoàng Nam 
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam 

tỉnh 

Số 315 đường Nguyễn 

Huệ, khóm Mỹ Thượng, 

phường Mỹ Trà 

 

46 Lê Nhất Nam 
Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hựu, tỉnh Đồng 

Tháp 

  

47 Trần Hoàng Nhật Nam Chủ tịch UBND xã Bình Ninh   

48 Đoàn Duy Thùy Ngạn Trưởng ban Ban VHXH, HĐND tỉnh   

49 Bạch Hồng Ngọc 
Chánh Văn phòng Đảng ủy xã Tân 

Thới 
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Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác cũ 
Chức vụ, đơn vị 

công tác mới 

Ghi chú 

50 Trần Thanh Nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh   

51 Lê Thị Thanh Nhàn Bí thư Đảng ủy xã An Hữu   

52 Võ Thị Hồng Nhung Chủ tịch HĐND xã Bình Thành   

53 Nguyễn Thị Kim Nhung 
Trưởng ban Ban Pháp chế Hội đồng 

nhân dân tỉnh 

  

54 Trần Hữu Phong Nguyên Bí thư Huyện ủy Châu Thành  
Nhờ Đảng ủy xã Châu 

Thành chuyển giúp 

 

55 Lê Thị Huyền Phong 
Hiệu trưởng Trường THPT Thống 

Linh,  

  

56 Lê Quốc Phong Bí thư Tỉnh ủy 
 Thôi làm nhiệm vụ ngày 

30/10/2025 

57 Nguyễn Thanh Phong 
Phó Chủ tịch UBMTTQ VN xã Tân 

Dương 

  

58 Phan Phùng Phú Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Phước Tây  Tổ trưởng Tổ 2 

59 Trần Hữu Phước 
số 202/LP, Tổ 15, ấp Long Phú, xã Hòa 

Long, tỉnh Đồng Tháp 

  

60 Châu Thị Mỹ Phương Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND   
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Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác cũ 
Chức vụ, đơn vị 

công tác mới 

Ghi chú 

tỉnh 

61 Phan Thị Phương 
Phó Trưởng ban Ban Pháp chế Hội 

đồng nhân dân tỉnh 

  

62 Lê Thị Bé Phượng Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Phong   

63 
Nguyễn Thị Hồng 

Phượng 
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh 

 Tổ trưởng Tổ 5 

64 
Nguyễn Thị Kim 

Phượng 

Nguyên Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ 

tỉnh 

Phó Chánh Văn phòng 

Đoàn ĐBQH và HĐND 

tỉnh 

 

65 Đỗ Hồng Quân 
Phó Chủ tịch UBND xã Tân Khánh 

Trung 

  

66 Trần Trí Quang Chủ tịch UBND tỉnh   

67 Nguyễn Trần Quyết 
Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội 

phường Hồng Ngự 

  

68 Nguyễn Hoàng Rin 
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã 

Phong Mỹ 

  

69 Mai Văn Siêng 
Nguyên Chủ tịch HĐND huyện Tân 

Hồng 

Số 222B đường Nguyễn 

Huệ, ấp 2, xã Tân Hồng 
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Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác cũ 
Chức vụ, đơn vị 

công tác mới 

Ghi chú 

70 Đoàn Hồng Sơn Chủ tịch Cựu chiến binh huyện Lấp Vò 
Ấp Bình Thạnh 2, xã Lấp 

Vò 

 

71 Bùi Thái Sơn Bí thư Đảng ủy xã Tân Phú Đông  Tổ trưởng Tổ 7 

72 Huỳnh Thanh Sơn Phó Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh 

Số 2 đường Đốc Binh 

Kiều, khóm 2, Phường 

Cao Lãnh 

 

73 Nguyễn Văn Tâm Chủ tịch UBND phường Sa Đéc   

74 Võ Thị Mỹ Tây 
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã 

Hòa Long 

  

75 Phan Văn Thắng Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh   

76 Trần Chí Thanh 

Phó Chủ tịch kiêm Chánh Văn phòng 

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam 

tỉnh 

  

77 Phùng Công Thanh Chủ tịch UBND xã Tam Nông   

78 Lê Văn Thanh Nghỉ hưu Chờ cập nhật  

79 Phan Vĩnh Thanh Phó Giám đốc Sở Xây dựng   

80 Nguyễn Văn Thi Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 
Đường 30/4, tổ 2, khóm 

Mỹ Tây, xã Mỹ Thọ 
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Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác cũ 
Chức vụ, đơn vị 

công tác mới 

Ghi chú 

Tỉnh ủy (Cửa hàng nhớt Trúc 

Giang xéo cổng Trụ sở 

Đảng uỷ xã Mỹ Thọ). 

81 Lê Chí Thiện 
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi 

trường 

  

82 Nguyễn Phước Thiện Bí thư Đảng ủy phương Sa Đéc  Tổ trưởng Tổ 12 

83 Nguyễn Đình Thông Phó Giám đốc Sở Tài chính   

84 Huỳnh Kim Thuần 
Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Trà, thành phố 

Cao Lãnh 

Số 713 đường Cách 

mạng tháng 8, khóm Mỹ 

Thiện, Phường 3. 

 

85 Tô Minh Thuận 
Phó Trưởng ban Ban Pháp chế, HĐND 

tỉnh 

  

86 
Nguyễn Lâm Thái 

Thuận 
Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng 

75 (cũ), 53 (mới), tổ 11, 

khóm Tân Việt Hòa, 

Phường Cao Lãnh 

(đường Tân Việt Hòa, 

ngang chợ Tân Việt Hòa) 

 

87 Huỳnh Minh Thức Bí thư Đảng ủy xã Hòa Long  Tổ trưởng Tổ 11 

88 Phan Văn Thương Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy   
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Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác cũ 
Chức vụ, đơn vị 

công tác mới 

Ghi chú 

89 Nguyễn Thanh Thúy 
Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã 

Bình Hàng Trung 

  

90 Phạm Thị Mai Tiên Chánh Văn phòng Tỉnh ủy   

91 Nguyễn Đức Toàn 
Phó Trưởng ban Ban Kinh tế - Ngân 

sách Hội đồng nhân dân tỉnh 

  

92 Thái Ngọc Bảo Trâm Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh   

93 Nguyễn Ngọc Trầm 
Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra 

Tỉnh ủy  

Nhờ Văn phòng Ủy ban 

kiểm tra Tỉnh ủy chuyển 

giúp 

 

94 Tạ Văn Trầm 
Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung 

tâm Tiền Giang 

  

95 Nguyễn Thị Thùy Trang 
Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND 

xã Lai Vung 

  

96 Nguyễn Hùng Tráng Bí thư phường Cai Lãnh  Tổ trưởng Tổ 8 

97 Trần Kim Trát Nguyên Bí thư Thành ủy Mỹ Tho  
Số 101, Lê Việt Thắng, 

phường Đạo Thạnh 

 

98 Lê Quang Trí Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo   
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Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác cũ 
Chức vụ, đơn vị 

công tác mới 

Ghi chú 

99 Nguyễn Chí Trung Nguyên Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh  
Nhờ Vp UBMTTQ tỉnh 

chuyển giúp 

 

100 Đoàn Văn Tuấn 
Nguyên Chủ tịch HĐND huyện Tân 

Phước  

Số 554, ấp Tân Tỉnh B, 

phường Mỹ Phong 

 

101 Đặng Văn Tung 
Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách 

HĐND xã Thanh Hưng 

  

102 Nguyễn Thị Kim Tuyến 
Trưởng ban Ban Tuyên giáo và Dân 

vận Tỉnh ủy 

 Tổ trưởng Tổ 10 

103 Trần Thị Thanh Tuyết Phó Giám đốc Sở Nội vụ  Tổ trưởng Tổ 3 

104 Trần Văn Út Nguyên Chủ tịch HĐND Cái Bè  
Nhờ HĐND xã Cái Bè 

chuyển giúp 

 

105 Nguyễn Thị Tuyết Vân 
Phó Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội 

Hội đồng nhân dân tỉnh 

  

106 Trần Công Việt Bí thư Đảng ủy xã Gia Thuận   

107 Phạm Hùng Vinh Bí thư Đảng ủy xã Chợ Gạo   

108 Lê Tròn Vình 
Thư ký Ban điều hành Hội thánh cao 

đài Việt Nam (Bình Đức) 
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Stt Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác cũ 
Chức vụ, đơn vị 

công tác mới 

Ghi chú 

109 Bùi Văn Vũ 
Phó Chính ủy Ban chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh  

  

110 Cao Thanh Xuân 
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã 

Thanh Bình 

  

111 Lê Thị Phi Yến Chủ tịch HĐND xã Tân Nhuận Đông   

 

Tổng cộng: 111 đại biểu. 

 

 


